
Từ Đến

(2) (3) (4) (5)

Lý Thái Tôn Lê Lợi Phan Ngọc Hiển 5,500

nt Phan Ngọc Hiển Phạm Hồng Thám 5,500

Phạm Hồng Thám Lý Thái Tôn Lý Bôn 4,400

nt Lý Bôn Lâm Thành Mậu 4,800

Lâm Thành Mậu Cầu Phụng Hiệp     Phạm Hồng Thám 4,500

nt Phạm Hồng Thám Hết ranh lò giết mổ 3,300

nt Hết ranh lò giết mổ Hết ranh phường 4 2,000

nt Hết ranh phường 4 Hết ranh phường Tân Xuyên 1,000

Phan Ngọc Hiển Lý Thường Kiệt Mố cầu Phụng Hiệp 12,000

nt Quang Trung: Bên trái 4,000

nt Quang Trung: Bên phải 5,000

nt Phạm Văn Ký Lý Bôn (2 bên cầu) 5,000

nt Lý Bôn Nguyễn Trãi 12,000

nt Phan Đình Phùng Lý Thái Tôn 12,000

nt Lý Thái Tôn Nguyễn Trãi 12,000

nt Nguyễn Trãi Đinh Tiên Hoàng 10,000

Phạm Văn Ký Phan Ngọc Hiển Nguyễn Hữu Lễ 8,000

nt Nguyễn Hữu Lễ Phan Chu Trinh 9,000

nt Phan Chu Trinh Trưng Trắc 12,000

Lý Bôn Lê Lợi Hoàng Diệu 8,500

nt Hoàng Diệu Nguyễn Hữu Lễ 8,500

nt Nguyễn Hữu Lễ Phan Ngọc Hiển 25,000

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường Giá đất 

năm 2012

Mố cầu Phụng Hiệp 
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Từ Đến

(2) (3) (4) (5)

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường Giá đất 

năm 2012

nt Phan Ngọc Hiển Bùi Thị Xuân 7,000

nt Bùi Thị Xuân Phạm Hồng Thám 6,000

nt Phạm Hồng Thám Nguyễn Thiện Năng 2,000

Phan Đình Phùng Lê Lợi Hoàng Diệu 8,000

nt Hoàng Diệu Ngô Quyền 7,000

nt Ngô Quyền Bùi Thị Xuân 7,500

Hoàng Diệu Công trường Bạch Đằng Lý Bôn 10,500

nt Lý Bôn Phan Đình Phùng 8,000

nt Phan Đình Phùng Lý Thái Tôn 7,000

Nguyễn Hữu Lễ Lý Thái Tôn Lý Bôn 12,000

nt Lý Bôn Phạm Văn Ký 15,000

Lê Lợi Trưng Nhị Lê Lai 15,000

nt Lê Lai Nguyễn Trãi 12,000

Lý Văn Lâm Nguyễn Trãi Cống bến Tàu A (cũ) 9,000

nt Cống bến Tàu A (cũ) Cổng Công viên Văn hóa 7,000

nt Cổng Công viên Văn hóa Vành đai số 1 3,000

nt Vành đai số 1 Lương Thế Vinh 2,500

nt Lương Thế Vinh Võ Văn Tần  2,000

nt Võ Văn Tần Ranh Phường 1 1,000

nt Ranh phường 1 Cầu Giồng Kè 750

Nguyễn Trãi Lê Lợi Phan Ngọc Hiển 10,000

nt Phan Ngọc Hiển Nguyễn Thiện Năng 10,000
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Từ Đến

(2) (3) (4) (5)

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường Giá đất 

năm 2012

nt Nguyễn Thiện Năng Vành đai số 1 7,000

nt Vành đai số 1 Hết ranh khách sạn Best 5,000

nt Hết ranh khách sạn Best Cống Kênh Mới 3,000

Quốc lộ 63 Cống Kênh Mới Đường vào UBND phường Tân Xuyên 2,000

nt Đường vào UBND phường Tân Xuyên Cầu số 2 1,500

Đường Kênh Củi Nguyễn Trãi Trường tiểu học phường 9 (Khu C) 1,400

nt 800

Kênh Mới Quốc lộ 63 Cầu Thanh Niên 500

Đề Thám 30,000

Phan Chu Trinh 15,000

Trưng Trắc 15,000

Trưng Nhị 15,000

Lê Lai 13,500

Vưu Văn Tỷ Phan Chu Trinh Nguyễn Hữu Lễ 8,000

Nguyễn Thiện Năng  Lâm Thành Mậu Nguyễn Trãi 1,800

Bùi Thị Xuân Lý Bôn Lý Thái Tôn 5,500

Đường vào Thành đội Cà Mau Nguyễn Trãi Hết ranh đất của Thành đội 2,500

Phan Bội Châu Quang Trung Hết ranh Sở Thủy sản cũ 10,000

nt Hết ranh Sở Thủy sản cũ Cầu Gành Hào 8,500

nt Cầu Gành Hào Hẻm 159 2,000

nt Hẻm 159 Hẻm Bệnh viện sản - nhi 1,800

Quang Trung Phan Bội Châu Cầu Cà Mau 9,000

Toàn tuyến

Đoạn còn lại

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến
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Từ Đến

(2) (3) (4) (5)

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường Giá đất 

năm 2012

nt Cầu Cà Mau Cầu Phụng Hiệp 4,500

nt Cầu Phụng Hiệp Bùi Thị Trường 4,000

nt Bùi Thị Trường Cầu Bùng Binh 3,000

Kênh xáng Phụng Hiệp Cầu Bùng Binh Đường 3/2 2,000

nt Đường 3/2 Hết Bến tàu liên tỉnh 1,500

nt Hết Bến tàu liên tỉnh Vàm Cái Nhúc 1,200

nt Vàm Cái Nhúc Hết ranh phường Tân Thành 800

     Đường Kênh xáng Cái Nhúc 

(Khóm 1, khóm 2, khóm 3)
Đầu lộ Tân Thành Hết ranh Phường Tân Thành 500

Bùi Thị Trường Quang Trung Hùng Vương 5,000

nt Hùng Vương Nguyễn Ngọc Sanh 9,000

Trần Văn Thời Nguyễn Ngọc Sanh Đường 3/2 2,500

Lý Thường Kiệt Ranh phường 6 Đầu lộ Tân Thành 2,400

nt Đầu lộ Tân Thành Cột mốc KM số 4 2,800

nt Cột mốc KM số 4 Đường vào sân bay 3,000

nt Đường vào sân bay Cách bến xe liên tỉnh: 100m 3,500

nt Riêng khu vực bến xe liên tỉnh Cách 2 bên: 100m 4,500

nt Cách bến xe liên tỉnh: 100m Hẻm đối diện nhà thờ Bảo Lộc 4,000

nt Hẻm đối diện nhà thờ Bảo Lộc Tượng đài 6,500

nt Tượng đài Mố cầu Cà Mau 10,000

nt Mố cầu Cà Mau Quang Trung (2 bên cầu) 5,000
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Từ Đến

(2) (3) (4) (5)

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường Giá đất 

năm 2012

An Dương Vương Lý Thường Kiệt Hùng Vương 18,000

nt Hùng Vương Hồ Trung Thành 17,000

Hùng Vương Bông Văn Dĩa Bùi Thị Trường 9,000

nt Bùi Thị Trường Phan Ngọc Hiển 15,000

nt Phan Ngọc Hiển Lý Thường Kiệt 20,000

nt Lý Thường Kiệt Mố cầu Gành Hào 25,000

nt Phan Bội Châu: Bên phải 7,500

nt Phan Bội Châu: Bên trái 6,500

Lưu Tấn Tài Phan Ngọc Hiển Lý Thường Kiệt 6,000

Trần Hưng Đạo Phan Bội Châu Mố cầu Huỳnh Thúc Kháng (2 bên) 3,000

nt Mố cầu Huỳnh Thúc Kháng Lý Thường Kiệt 4,000

nt Lý Thường Kiệt Phan Ngọc Hiển 10,000

nt Phan Ngọc Hiển Bùi Thị Trường 15,000

nt Bùi Thị Trường Nguyễn Du 14,000

nt Nguyễn Du Tôn Đức Thắng 12,000

nt Tôn Đức Thắng Đường 3/2 12,000

nt Đường 3/2 
Ranh Dự án khu Hành Chính và Công 

trình Công cộng Cửa ngõ Đông Bắc
5,000

Quản lộ Phụng Hiệp Hết ranh dự án cửa ngõ Đông Bắc Hết ranh phường Tân Thành 1,000

Lê Đại Hành Phan Ngọc Hiển Lý Thường Kiệt 6,000

Trần Văn Bỉnh Nguyễn Ngọc Sanh Trần Hưng Đạo 3,500

Mố cầu Gành Hào 
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Từ Đến

(2) (3) (4) (5)

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường Giá đất 

năm 2012

nt Trần Hưng Đạo Hết đường nhựa hiện hữu 3,000

Châu Văn Đặng Trần Hưng Đạo Nguyễn Ngọc Sanh 3,500

Nguyễn Ngọc Sanh Phan Ngọc Hiển Đường 30/4 5,000

Đường 30/4 Bông Văn Dĩa Trần Hưng Đạo 5,000

nt Trần Hưng Đạo Nguyễn Ngọc Sanh 5,000

nt Nguyễn Ngọc Sanh Trần Văn Thời 1,500

Đường 1/5 Trần Hưng Đạo Đường 30/4 5,000

 Đường số 1, 2, 3  (giới hạn giữa 

đường 30/4 và đường 1/5)
Đường 30/4 Đường 1/5 3,000

Đường 3/2 Lý Thường Kiệt Trần Văn Thời 4,000

nt Trần Văn Thời Tôn Đức Thắng 4,000

nt Tôn Đức Thắng Trần Hưng Đạo 4,000

nt Trần Hưng Đạo Quang Trung 4,000

Tôn Đức Thắng Trần Quang Khải Trần Hưng Đạo 4,500

nt Trần Hưng Đạo Đường 3/2 5,000

nt Đường 3/2 Hết đường nhựa hiện hữu 4,000

Nguyễn Du Đường 3/2 Trần Hưng Đạo 6,000

nt Trần Hưng Đạo Quang Trung 7,000

Lê Công Nhân Nguyễn Du Đường 3/2 3,500

Phạm Ngũ Lão Nguyễn Du Tô Hiến Thành 1,500

nt Tô Hiến Thành Đường 3/2 3,500
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Từ Đến

(2) (3) (4) (5)

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường Giá đất 

năm 2012

Lê Hoàng Thá Tô Hiến Thành Đường 3/2 1,200

nt Đường 3/2 Hết đường hiện hữu 1,500

Mạc Đĩnh Chi Tô Hiến Thành Đường 3/2 2,000

nt Đường 3/2 Hết đường nhựa hiện hữu 2,000

Nguyễn Đình Thi Đường 3/2 Tô Hiến Thành 3,000

Ngô Gia Tự Huỳnh Ngọc Điệp Đường 3/2 3,500

nt Đường 3/2 Ranh dự án cửa ngõ Đông Bắc 3,000

Nguyễn Việt Khái 2,000

Huỳnh Ngọc Điệp Kênh xáng Phụng Hiệp Bông Văn Dĩa 2,000

nt Bông Văn Dĩa Nguyễn Du 3,000

Nguyễn Thái Bình Nguyễn Việt Khái Trần Hưng Đạo 2,200

Tô Hiến Thành Mạc Đỉnh Chi Trần Hưng Đạo 2,000

nt Trần Hưng Đạo Đường 3/2 3,500

Trần Quang Khải Nguyễn Du Đường 3/2 2,400

nt Đường 3/2 Ranh dự án cửa ngõ Đông Bắc 1,100

Trần Bình Trọng Nguyễn Du Đường 3/2 2,400

nt Đường 3/2 Ranh dự án cửa ngõ Đông Bắc 1,100

Huyền Trân Công Chúa Ngô Gia Tự Quang Trung 1,200

Lê Khắc Xương Lý Thường Kiệt Trần Văn Thời 3,000

Trương Phùng Xuân 

(Bên trái - Phía Sở GTVT)
3,000

Nguyễn Tất Thành

Toàn tuyến

Mố cầu Gành Hào 
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Từ Đến

(2) (3) (4) (5)

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường Giá đất 

năm 2012

Trương Phùng Xuân

 (Bên phải - Phía trường TH Kinh tế - Kỹ 

thuật)

2,500

nt Mố Cầu Gành Hào Nguyễn Công Trứ 17,000

nt Nguyễn Công Trứ Cống Hội đồng Nguyên 15,000

Đường 19/5 Nguyễn Tất Thành Kênh Rạch Rập 2,600

Lộ kinh 8 Dần Nguyễn Tất Thành Kênh Rạch Rập 2,000

Lộ Kinh Tỉnh đội (2 bên) Nguyễn Công Trứ Đường 19/5 1,200

Trương Phùng Xuân Ranh Phường 8 Cảng Cá Cà Mau 1,000

nt Cảng cá Cà Mau Đường số 3 1,500

nt Đường số 3
Đường số 1

 (Dự án của Công ty Dịch vụ - TM)
2,500

nt
Đường số 1 

(Dự án của Công ty Dịch vụ - TM)
Cầu Gành Hào 2,000

nt Cầu Gành Hào Kênh Rạch Rập 2,000

nt Kênh Rạch Rập Cống Bà Cai 1,500

nt Cống Bà Cai Giáp ranh xã Lợi An 800

Đường kênh Rạch Rập 

(phía Đông)
Trương Phùng Xuân Đường 19/5 1,500

nt Đường 19/5 Hết ranh phường 8 800

Đường kênh Rạch Rập 

(phía Tây)
Trương Phùng Xuân Đối diện đường 19/5 1,200

nt Đối diện đường 19/5 Hết ranh phường 8 600

Nguyễn Tất Thành Mố cầu Gành Hào 
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Từ Đến

(2) (3) (4) (5)

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường Giá đất 

năm 2012

Nguyễn Công Trứ Cảng cá Cà Mau Lê Hồng Phong 6,500

nt Lê Hồng Phong Nguyễn Tất Thành 8,000

nt Nguyễn Tất Thành Kênh Rạch Rập 2,000

Cao Thắng Nguyễn Tất Thành Lê Hồng Phong 3,000

Lê Hồng Phong Cao Thắng Nguyễn Công Trứ 7,000

nt Nguyễn Công Trứ Nguyễn Đình Chiểu 5,500

nt Nguyễn Đình Chiểu Ranh phường 8 4,000

Lưu Hữu Phước 3,000

Nguyễn Bỉnh Khiêm 3,000

Nguyễn Đình Chiểu Lê Hồng Phong Nguyễn Tất Thành 4,000

nt Nguyễn Tất Thành Hết đường nhựa hiện hữu 2,500

Kênh xáng

Cà Mau - Bạc Liêu
Ngã ba sông Gành Hào Cống Đôi, Phường 6 1,000

nt Cống Đôi, Phường 6 Ranh giới xã Định Bình 450

Huỳnh Thúc Kháng Kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu Mố cầu Huỳnh Thúc Kháng (2 bên) 2,000

nt Mố cầu Huỳnh Thúc Kháng 
Hết ranh Trường tiểu học Lạc Long 

Quân 2
3,000

nt
Hết ranh Trường tiểu học Lạc Long 

Quân 2
Nhà thờ Ao Kho 2,000

nt Nhà thờ Ao Kho Hết ranh phường 7 1,000

Hồ Trung Thành Đường số 12 Đường số 8 5,000

Khu siêu thị phường 7

Toàn tuyến

Toàn tuyến 
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Từ Đến

(2) (3) (4) (5)

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường Giá đất 

năm 2012

Đường số 11 Hùng Vương Hồ Trung Thành 4,500

Đường số 16 5,500

Đường số 17 Đường số 11 UBND phường 7 2,800

Đường số 1 Cao Thắng Trương Phùng Xuân 1,200

Đường số 2 Đường số 1 Đường số 3 (giáp Nhị tỳ) 1,000

Đường số 6, 7 (số 2, số 4 mới) Đường số 1 Đường số 3 (giáp Nhị tỳ) 700

Đường số 3 (Giáp Nhị tỳ) Cao Thắng Trương Phùng Xuân 800

Lê Anh Xuân Nguyễn Công Trứ Nguyễn Bỉnh Khiêm 3,000

Nguyễn Mai 1,500

Nguyễn Ngọc Cung 1,500

Lê Vĩnh Hòa Lê Hồng Phong Lưu Hữu Phước 2,500

nt 1,200

Khu D - Phường 8 1,000

Quách Văn Phẩm Lê Hồng Phong Hết đường hiện hữu 2,000

Trần Văn Ơn Quách Văn Phẩm Hết đường hiện hữu 2,000

Đại đức Hữu Nhem Lý Văn Lâm Vào 50m 3,000

nt 2,400

nt 2,200

Đường vào UBND phường 1 Lý Văn Lâm Hết ranh trường Mẫu giáo Họa Mi 2,500

1,200

Khu phường 8

Toàn tuyến

Các đường nhánh xung quanh UBND phường 1

Đoạn còn lại

Hết đường hiện hữu

Khu dự án của Công ty Dịch vụ - Thương mại, phường 8:

Đoạn quanh Siêu thị (gồm các đường: Sư Vạn Hạnh và La Văn Cầu)

> 50m - 100m

Đoạn còn lại
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Từ Đến

(2) (3) (4) (5)

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường Giá đất 

năm 2012

1,000

Nguyễn Văn Trỗi Trần Hưng Đạo Hết đường hiện hữu 2,200

Bông Văn Dĩa 2,500

Hải Thượng Lãn Ông Huỳnh Thúc Kháng Hết ranh Bệnh viện đa khoa Cà Mau 3,500

nt Hết ranh Bệnh viện đa khoa Cà Mau Kênh Cống Đôi 600

nt Kênh Cống Đôi Cống Cầu Nhum 450

Đường bờ sông Gành Hào phường 7 Kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu Nhà thờ Ao Kho 600

Đường vào trụ sở Công ty CaMiMex Lê Hồng Phong Trụ sở Công ty CaMiMex 2,000

Đinh Tiên Hoàng Phan Ngọc Hiển Ngô Quyền 2,000

nt Ngô Quyền Hết đường hiện hữu 2,000

Hoa Lư 3,000

An Dương Vương Hồ Trung Thành Chợ Nông sản thực phẩm 4,000

Đường số 6A Cuối đường An Dương Vương Phan Bội Châu 5,500

Đường số 6B Cuối An Dương Vương Quang Trung 4,500

Đường số 4 1,500

Đường số 5 1,500

Đường số 10 3,000

Đường số 13 Đường số 10 Hồ Trung Thành 1,000

Đường số 11 Đường số 1 Đường số 12 1,500

Đường số 12 1,400

Đường số 8 Đường số 1 Đường số 3 1,500

Toàn tuyến

Các đường nhánh thuộc khu Tân Lộc - Phường 9

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Khu Trung tâm Thương mại Phường 7
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Từ Đến

(2) (3) (4) (5)

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường Giá đất 

năm 2012

Các đường xuống Bến tàu B Cao Thắng Trương Phùng Xuân 2,000

Đường vào UBND phường Tân Thành Lý Thường Kiệt 300m 1,200

nt Phần còn lại Kênh xáng Cái Nhúc 800

2,500

450

500

1,000

1,000

4,000

1,000

Đường vào Đài không lưu, Phường 6 Các lô từ 7A Đến 21A 500

nt Các lô từ 22A Đến 36A 450

Trần Văn Phú Trần Văn Thời Đường 30/4 1,600

 Võ Văn Tần Ngô Quyền Sông Tắc Thủ 1,500

Lương Thế Vinh Ngô Quyền Lý Văn Lâm 1,500

Mậu Thân Nguyễn Trãi Ngã ba đường Mậu Thân nối Vành Đai 1 2,500

Mậu Thân Ngã ba đường Mậu Thân nối Vành Đai 1 Vòng xoay đường Ngô Quyền 1,000

Võ Văn Kiệt Vòng xoay đường Ngô Quyền Kênh xáng Bạch Ngưu 1,500

400

300

Thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ

Không thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ

Kênh Cống Đôi (2 bờ kênh)

Khu cư xá phường 7 

Đường nội bộ Chợ nông sản thực phẩm phường 7

Đường vào khu tập thể Sở Tài chính

Khu dự án sau hậu đường Nguyễn Đình Chiểu

Khu Đại đội Thông tin phường 5

Đất ở chưa có cơ sở hạ tầng

Khu dự án Công ty Cổ phần xây dựng Thủy Lợi
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